NỘI DUNG LUẬT (40 điểm)
[bookmark: dieu_5]Câu 1. Em hãy nêu nhiệm vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Điều dưỡng hạng III - Mã số: V.08.05.12 ( khoản 1 và 2 Điều 5 TTLT 26/2015) ? (30 điểm)
1. Nhiệm vụ:
- Chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế; 
- Sơ cứu, cấp cứu;
- Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe;
- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
- Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh;
- Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị;
- Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp;
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

Câu 2. Em hãy nêu nhiệm vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Hộ sinh hạng IV - Mã số: V.08.06.16 (Điều 9 TTLT 26/2015)? (30 điểm)
1. Nhiệm vụ:
- Chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ:
- Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng:
- Sơ cứu, cấp cứu:
- Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản:
- Phối hợp, hỗ trợ trong điều trị:
- Bảo vệ và thực hiện quyền của người bệnh:
- Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp:
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hộ sinh;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;
c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
[bookmark: _GoBack] Câu 3. Lĩnh vực kiến thức tháp luật (30 điểm)
[bookmark: dieu_12]Anh/ chị hãy nêu nhiệm vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của Kỹ thuật y hạng IV - Mã số: V.08.07.19 (khoản 1 và 2 Điều 12 TTLT 26/2015)?
1. Nhiệm vụ: (20Đ)
- Thực hiện chuyên môn kỹ thuật y; (4đ)
- Quản lý hoạt động chuyên môn; (3đ)
- Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; (3đ)
- Bảo vệ quyền lợi của người bệnh, cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm; (4đ)
- Tư vấn, giáo dục sức khỏe; (3đ)
- Đào tạo, nghiên cứu khoa học; (3đ)
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: (10Đ)
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); (4đ)
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; (3đ)
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; (3đ)

[bookmark: dieu_7]Câu 4. Em hãy nêu nhiệm vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của Dược hạng IV - Mã số: V.08.08.23 ( khoản 1 và 2 Điều 7 TTLT 27/2015) ? (30 điểm)
1. Nhiệm vụ:
- Dự trù, cấp phát và bảo quản thuốc thông thường, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao trong phạm vi nhiệm vụ được giao;
- Pha chế một số thuốc thông thường, bào chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;
- Trợ giúp cho viên chức dược ở các chức danh cao hơn pha chế thuốc dùng cho các chuyên khoa;
- Thực hiện xét nghiệm hóa sinh theo đúng quy trình;
- Tham gia kiểm soát, kiểm nghiệm chất lượng thuốc, hóa chất, dược liệu;
- Tham gia lấy mẫu thuốc trên thị trường, tiếp nhận mẫu do cá nhân/tổ chức gửi đến để kiểm tra theo dõi, đánh giá chất lượng thuốc lưu hành;
- Thực hiện các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn lao động trong công tác dược;
- Tham gia tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc;
- Sử dụng và bảo quản trang thiết bị phục vụ cho kỹ thuật chuyên môn về dược, kiểm nghiệm, hóa sinh trong phạm vi được giao;
- Quản lý sổ sách, thống kê, báo cáo theo quy định;
- Tham gia nghiên cứu khoa học.
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
- Tốt nghiệp trung cấp dược trở lên;
- Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

Câu 5. Em hãy nêu nhiệm vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Bác sĩ (hạng III) - Mã số: V.08.01.03 ( khoản 1 và 2 Điều 6 TTLT 10/2015)? (30 điểm)
1. Nhiệm vụ:
- Khám bệnh, chữa bệnh:
- Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe: 
- Tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn các dịch vụ y tế phù hợp;
- Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao;
- Tham gia giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần thuộc chuyên khoa hoặc lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật;
- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật, triển khai phòng chống dịch và bệnh xã hội khi được giao; tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở;
- Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học;
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
- Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng);
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
 Câu 6. Em hãy nêu nhiệm vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Y sĩ (hạng IV) - Mã số: V.08.03.07 (khoản 1 và 2 Điều 10 TTLT 10/2015) ? (30 điểm)
1. Nhiệm vụ:
- Tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn về bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình;
- Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại trạm y tế và quản lý sức khỏe cộng đồng khu vực phụ trách;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và lựa chọn chương trình ưu tiên về chuyên môn y tế trong phạm vi phụ trách;
- Xây dựng tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, có kế hoạch quản lý các nguồn thuốc; xây dựng phát triển thuốc nam, kết hợp ứng dụng y học dân tộc trong phòng và chữa bệnh;
- Phát hiện và báo cáo kịp thời bệnh dịch, ổ dịch, tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ gây dịch, bệnh đối với sức khỏe cộng đồng; 
- Tham gia tổ chức phòng chống dịch, bệnh, biện pháp ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng;
- Quản lý các chỉ số sức khỏe, quản lý thai, quản lý bệnh nhân mãn tính theo chỉ định của bác sĩ tại cộng đồng và tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật;
- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên y tế/dân số tại cộng đồng;
- Tham mưu cho chính quyền xã, phường, thị trấn và cấp có thẩm quyền trong việc quản lý, thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu và tổ chức thực hiện những nội dung chuyên môn thuộc chương trình trọng điểm về y tế tại địa phương.
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
- Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;




Câu 2. Lĩnh vực kiến thức pháp luật (30 điểm)
Anh/ chị hãy nêu nhiệm vụ của Bác sĩ (hạng III) - Mã số: V.08.01.03 (khoản 1 Điều 6 TTLT 10/2015)? 
1. Nhiệm vụ:	
- Khám bệnh, chữa bệnh; (5đ)
- Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe: (3đ)
- Tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn các dịch vụ y tế phù hợp; (5đ)
- Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao; (5)
- Tham gia giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần thuộc chuyên khoa hoặc lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật; (5đ)
- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật, triển khai phòng chống dịch và bệnh xã hội khi được giao; tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở; (5đ)
- Đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học; (2đ)

